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	Số: 3559/2005/HD-BVHTT 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005  


 
HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC CẤP THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2006-2010

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hóa – Thông tin;
Để việc cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, Bộ Văn Hóa Thông tin hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Thẻ nhà báo là giấy chứng nhận hoạt động nghiệp vụ báo chí do Bộ Văn Hóa – Thông tin, cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí cấp cho những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định về chức danh, tiêu chuẩn viên chức ngành báo chí đang làm nghiệp vụ về báo chí trong biên chế hoặc được ký hợp đồng dài hạn trong một cơ quan báo chí, được cơ quan báo chí đề nghị.

Hàng năm, Bộ Văn Hóa – Thông tin tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo từ ngày 15-3 đến hết 30-4 và tổ chức xét cấp Thẻ nhà báo một lần trong dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ NHÀ BÁO
Đối tượng được cấp thẻ nhà báo bao gồm:
1. Tổng biên tập, Phó tổng biên tập các báo, tạp chí, bản tin thông tấn.

2. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm truyền hình khu vực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trưởng phòng (ban), Phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí.

5. Phóng viên các cấp, biên tập viên các cấp.

6. Người biên tập, người bình luận, quay phim, đạo diễn chương trình thời sự, phim thời sự của Đài Truyền hinh Trung ương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hãng phim thời sự, Tài liệu trung ương.

7. Những người đã được cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2001-2005 nhưng được điều động, bổ nhiệm làm trưởng phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) không phải nghiệp vụ báo chí nhưng vẫn thường xuyên viết bài hoặc tham gia tích cực các hoạt động nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí.

8. Người đã được cấp Thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm công tác giảng dạy nghiệp vụ báo chí tại các trường đạo tạo chuyên ngành báo chí hoặc chuyển sang làm công tác quản lý tại các cơ quan quản lý báo chí nhưng vẫn là cộng tác viên thường xuyên cho cơ quan báo chí.

9. Người đã được cấp Thẻ nhà báo chuyển sang làm công tác chuyên trách tại Hội Nhà báo và các ban nghiệp vụ của Hội Nhà báo các cấp.

10. Những người đã được cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2001-2005 đang tiếp tục hoạt động nghiệp vụ tại một cơ quan báo chí và bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục III.

11. Những người làm công tác nghiệp vụ phóng viên, biên tập hoặc phụ trách công tác phóng viên, biên tập của các Đài phát thanh cấp quận, huyện và tương đương, là cộng tác viên thường xuyên của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và do Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

III. TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ NHÀ BÁO
1. Người được cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học báo chí; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;

Trường hợp được xét cấp Thẻ nhà báo lần đầu thì phải có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2005;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;

- Không vi phạm về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm xét cấp thẻ;

- Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quan báo chí, Sở Văn hóa – Thông tin (đối với báo chí của địa phương) và tổ chức Hội nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

2. Các trường hợp sau không được xét cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010:
- Không thuộc các đối tượng quy định tại mục II và không đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 mục III.

- Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có thông báo và kết luận của cơ quan chức năng Nhà nước.

- Chưa đủ thời gian 12 tháng kể từ khi Bộ Văn Hóa – Thông tin ra quyết định thu hồi Thẻ nhà báo.

IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP THẺ NHÀ BÁO
1. Hồ sơ xin cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 thực hiện theo quy định thống nhất của Bộ Văn Hóa – Thông tin.

2. Hồ sơ gồm có:

- Bản khai của người xin cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 do người xin cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định (mẫu số 1).

- Những người đăng ký cấp Thẻ lần đầu thì phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (từ 12 tháng trở lên) của người xin cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 có xác nhận của cơ quan báo chí.

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 của cơ quan báo chí do người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện Sở Văn hóa – Thông tin (đối với cơ quan báo chí của địa phương), đại diện cơ quan chủ quản, đại diện tổ chức Hội nhà báo đồng ký tên, đóng dấu (mẫu số 2).

- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn Hóa – Thông tin cấp sau quy hoạch báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 583/CP-VX ngày 16/6/2000 (Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí được Bộ Văn Hóa – Thông tin cấp từ năm 2001 trở lại đây).

3. Hội đồng xét duyệt cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010:

- Đối với cơ quan báo chí của trung ương: Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định việc lập hội đồng xét duyệt danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010.

- Đối với cơ quan báo chí của địa phương: Sở Văn hóa – Thông tin cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc lập hội đồng xét duyệt danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010.

4. Bản Tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 phải được:

- Người đứng đầu cơ quan báo chí, Chủ tịch hội, liên chi hội, thư ký chi hội nhà báo, thủ trưởng cơ quan chủ quản báo chí (hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức các bộ) đồng ký tên, đóng dấu vào bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 đối với các cơ quan báo chí Trung ương.

- Người đứng đầu cơ quan báo chí, Chủ tịch Hội Nhà báo, thủ trưởng cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí và Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố đồng ký tên, đóng dấu vào bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 đối với cơ quan báo chí của địa phương.

5. Thủ tục xét cấp Thẻ:

- Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 do cơ quan chủ quản báo chí (ở Trung ương) và Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm gửi về Bộ Văn Hóa – Thông tin (Cục Báo chí 53 Hàng Chuối – Hà Nội) trước ngày 31 tháng 10 năm 2005.

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn Hóa – Thông tin sẽ xem xét cấp Thẻ. Trường hợp không cấp, Bộ Văn Hóa – Thông tin sẽ trả lời bằng văn bản và nói rõ lý do.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2006-2010.
- Người được cấp Thẻ nhà báo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí; chỉ được sử dụng thẻ nhà báo khi hoạt động nghiệp vụ báo chí không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để làm việc trái pháp luật; không được cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ nhà báo.

- Người được cấp Thẻ nhà báo được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về báo chí; chỉ những người có thẻ nhà báo do Bộ Văn Hóa – Thông tin cấp mới được hưởng những quyền lợi theo quy định của pháp luật về báo chí khi hoạt động nghiệp vụ.

- Hội đồng xét cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước và trước pháp luật về danh sách đề nghị cấp Thẻ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi nhận được hướng dẫn này, người đứng đầu cơ quan báo chí, các Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các thủ tục về cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 nộp hồ sơ về Bộ Văn Hóa – Thông tin (Cục Báo chí – 53 Hàng Chuối – Hà Nội) để Bộ Văn Hóa – Thông tin xem xét và cấp Thẻ mới.

Bộ Văn Hóa – Thông tin tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Thẻ nhà báo của năm 2005 trước ngày 31/10/2005 (tính theo dấu bưu điện đối với các cơ quan báo chí cấp tỉnh); không xem xét đối với những hồ sơ gởi sau ngày 31/10/2005.

Trước khi nhận Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010, người được cấp Thẻ phải nộp lại Thẻ nhà báo thời hạn 2001-2005.

Khi nhận được Thẻ nhà báo thời hạn mới, các cơ quan báo chí tổ chức lễ trao Thẻ nhà báo cho từng người. Phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo tại Điều 15 Luật Báo chí, các quy định về sử dụng Thẻ nhà báo, quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí đề nâng cao trách nhiệm của người được cấp Thẻ nhà báo.

 

	Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ
- Hội Nhà báo Việt Nam   
- Bộ Công an
- Các cơ quan báo chí
- Các cơ quan chủ quản báo chí
- Sở VHTT các tinh, thành phố
- Cục A25-Bộ CA
- Thanh tra Bộ, Vụ PC
- Lưu VP, Cục BC (01), PPLCS (1600)
 
	KT/ BỘ TRƯỞNG
BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG THỨ  TRƯỞNG




Đỗ Quý Doãn


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số thẻ:
Mẫu số: 1

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ CẤP THẺ NHÀ BÁO 2006-2010
Tên cơ quan báo chí:……………………………………………………

- Họ và tên khai sinh (chữ in):........................................................................ - Nam/ Nữ
+ Họ và tên thường dùng:....................................................................................................... 
+ Chức vụ (Tổng biên tập, PTBT, trưởng ban…):....................................................................... 
+ Bút danh thường dùng:........................................................................................................ 
- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................ 
- Dân tộc:............................................................................................................................... 
- Quê quán: ........................................................................................................................... 
- Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................... 
- Trình độ: + Văn hóa (lớp mấy):.............................................................................................. 
+ Chuyên môn (Trên đại học, Đại học)...................................................................................... 
Trường học:...........................................................................................................................
Ngành học: ........................................................................................................................... 
Hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, đào tạo từ xa…): .........................................................
Năm tốt nghiệp: .................................................................................................................... 
+ Chính trị (cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp): ................................................................... 
+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C): ....................................................................... 
+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (nếu có): ............................................. 
- Đảng viên, đoàn viên: .......................................................................................................... 
- Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên…) .............. 
............................................................................................................................................... 
- Trong biên chế hay hợp đồng dài hạn (ghi rõ ngày, tháng, năm vào biên chế hay hợp đồng dài hạn): 
- Số Thẻ nhà báo thời hạn 2001-2005 (nếu có): ..................................................................... 
- Ngày và nơi vào ngành báo chí: ........................................................................................... 
- Quá trình hoạt động báo chí: 

	Thời hạn

(từ tháng năm nào đến tháng năm nào)
	Chức danh báo chí
	Công tác tại cơ quan báo chí nào
	Lương
	Lương
	Khen thưởng kỷ luật (thời gian cụ thể)

	
	
	
	Ngạch lương
	Bậc lương
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Xác nhận của cơ quan báo chí Ngày tháng năm 
Tổng biên tập Người khai ký tên
(ký tên, đóng dấu)
 Ghi chú: Bản khai phải đầy đủ các yêu cầu đã nêu, không bỏ mục nào. Nếu bỏ, bản khai được coi là không hợp lệ.

  

MẪU SỐ 2:
TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2006-2010

Cơ quan báo chí: ................................................................................ + Điện thoại: ........ 

+ Địa chỉ: ........................................................................................... + Fax: ................. 

Cơ quan chủ quản: ..............................................................................+ Điện thoại: ........ 

+ Địa chỉ: ........................................................................................... + Fax: .................
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a. Cơ quan báo chí Trung ương cần có chữ ký của:

Tổng biên tập, Liên chi hội, (Chi hội nhà báo), Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cơ quan chủ quản.

b. Cơ quan báo chí địa phương cần có chữ ký của:

Tổng biên tập, chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, thành phố, cơ quan chủ quản, Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố.

Lưu ý: Bản Tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006-2010 phải tổng hợp đầy đủ các yêu cầu. Nếu thiếu, bản Tổng hợp danh sách được coi là không hợp lệ.

 
